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TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 196340301055 Nguyễn Thị Kim Anh 3-7-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 196340301005 Lê Thị Quế Anh 3-10-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

3 196340301006 Nguyễn Thị Thùy Dương 24-7-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

4 196340301052 Võ Thị Thảo Duy 16-8-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

5 196340301001 Trương Kim Em 18-10-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

6 196340301011 Nguyễn Thị Thu Hương 14-6-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

7 196340301042 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 31-10-1990 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

8 196340301060 Võ Duy Khang 8-12-1997 Nam Ba Tri - Bến Tre

9 196340301061 Nguyễn Văn Khoa 3-11-1997 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

10 196340301015 Nguyễn Gia Linh 16-10-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

11 196340301056 Triệu Thị Ngọc Linh 28-12-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

12 196340301020 Phạm Tiểu My 19-4-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

13 196340301062 Sử Thị Ngân 19-4-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

14 196340301022 Lê Phạm Thúy Ngân 28-6-2001 Nữ Vũng Liêm - Vĩnh Long

15 196340301025 Đặng Lê Lam Quỳnh 5-3-1996 Nữ Ba Tri - Bến Tre

16 196340301028 Lê Thị Ngọc Thắm 24-12-1985 Nữ Châu Thành - Bến Tre

17 196340301029 Huỳnh Thị Ngọc Thanh 23-12-1995 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

18 196340301063 Đỗ Nguyễn Hồng Tiên 11-1-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

19 196340301049 Lê Thị Huyền Trân 7-1-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

20 196340301038 Lữ Thị Kim Tuyền 5-7-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

21 196340301039 Bùi Thị Thúy Vy 18-12-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

22 196340301041 Phạm Thị Thanh Xuân 1-5-2001 Nữ Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 22 sinh viên.
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